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TÓM TẮT 

 
Ngành dược phẩm Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển đầy tiềm năng, được 

thúc đẩy bởi quy mô thị trường nội địa rộng lớn, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và nhu 

cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân. Thị trường dược phẩm trong nước 

dự kiến sẽ vượt mốc 10 tỷ USD vào năm 2026, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 

từ 6-8% trong giai đoạn 2023-2028.1 Báo cáo này nhận định rằng, ngành công nghiệp dược 

sinh học là một trong những lĩnh vực mũi nhọn có khả năng định hình lại vị thế của Việt 

Nam, hướng tới trở thành một trung tâm sản xuất dược phẩm giá trị cao trong khu vực. 

Tuy nhiên, để hiện thực hóa tầm nhìn này, ngành phải đối mặt với nhiều rào cản mang tính 

hệ thống. Năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D) còn yếu kém, thiếu các cơ sở hạ tầng 

hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng được nhu cầu, và một khung pháp 

lý về sở hữu trí tuệ (IP) chưa đủ mạnh để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Hơn nữa, sự 

phụ thuộc lớn vào nguyên liệu nhập khẩu đang là một điểm yếu chiến lược. 

Báo cáo đề xuất một chiến lược chuyển đổi toàn diện, không chỉ dựa vào tăng trưởng tự 

nhiên mà cần có sự can thiệp chiến lược từ nhiều phía. Điều này bao gồm việc tập trung 

vào các dự án trọng điểm như Khu Công nghiệp Dược - Sinh học Thái Bình, hoàn thiện cơ 

chế pháp lý để bảo vệ IP, và học hỏi các mô hình phát triển thành công của các quốc gia 

láng giềng như Hàn Quốc và Singapore để trở thành một trung tâm chuyển giao công nghệ 

và gia công dược sinh học. Việc kết hợp giữa việc thu hút công nghệ từ nước ngoài và khai 

thác lợi thế đặc biệt từ nguồn dược liệu phong phú trong nước sẽ là chìa khóa để ngành 

dược sinh học Việt Nam đạt được mục tiêu chiến lược của mình.  
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CHƯƠNG I: TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG DƯỢC SINH HỌC VIỆT NAM 

VÀ BỐI CẢNH TOÀN CẦU 

 
1.1. Bối cảnh chung của ngành dược phẩm toàn cầu và khu vực 

Thị trường dược phẩm toàn cầu đang trong một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, với quy 

mô thị trường đạt 1.670 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ tăng lên 1.770 tỷ USD vào năm 

2025. 1 Thị trường này được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng, đạt khoảng 3.030 tỷ USD vào 

năm 2034 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 6,15% từ 2025 đến 2034. 1 Sự 

tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, bao gồm sự gia tăng dân số, đặc biệt là tỷ 

lệ người cao tuổi, sự xuất hiện của các bệnh mãn tính và truyền nhiễm mới, nhận thức về 

sức khỏe của người dân ngày càng cao và sự phát triển kinh tế tại các thị trường mới nổi. 2 

 

Năm 2025 được dự báo sẽ chứng kiến sự tập trung vào bốn xu hướng chính: công nghệ trí 

tuệ nhân tạo (AI), y học cá nhân hóa, dược phẩm sinh học và phát triển bền vững.1 Trong 

đó, việc tích hợp AI và phân tích dữ liệu lớn được xem là một bước đột phá trong R&D, với 

tiềm năng tiết kiệm từ 20% đến 40% chi phí và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị 

trường lên tới 5 lần.1 Đối với y học cá nhân hóa, thị trường này cũng được kỳ vọng sẽ đạt 

giá trị khoảng 112 tỷ USD vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm lên tới 

11,23%. 
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Những xu hướng này cho thấy một sự dịch chuyển mạnh mẽ của ngành dược phẩm toàn 

cầu sang các phân khúc giá trị cao, dựa trên công nghệ và tri thức. Điều này tạo ra một cơ 

hội lớn để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra 

một thách thức đáng kể. Các công nghệ như AI và y học cá nhân hóa đòi hỏi một sự đầu tư 

R&D khổng lồ và năng lực công nghệ vượt trội, hoàn toàn khác với mô hình sản xuất thuốc 

generic (thuốc gốc) truyền thống đang là thế mạnh của Việt Nam. Sự chênh lệch này thể 

hiện một "khoảng cách công nghệ" mà Việt Nam cần phải giải quyết bằng một chiến lược 

phù hợp, thay vì chỉ đơn thuần cạnh tranh về giá trong phân khúc giá trị thấp. 

1.2. Tổng quan thị trường dược phẩm Việt Nam: Quy mô và động lực tăng trưởng. 

Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường dược phẩm có tốc độ tăng trưởng 

nhanh trên thế giới. Theo IQVIA, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) dự kiến đạt 6-

8% trong giai đoạn 2023-2028.1 Tổng quy mô thị trường dược phẩm Việt Nam được dự báo 

sẽ vượt 10 tỷ USD vào năm 2026.2 Chi tiêu bình quân đầu người cho dược phẩm cũng tăng 

mạnh, từ 1,46 triệu đồng vào năm 2021 lên 2,12 triệu đồng vào năm 2026, với CAGR đạt 

7,8%.2 

Động lực chính cho sự tăng trưởng này trong năm 2024 là kênh đấu thầu thuốc vào bệnh 

viện (ETC), nhờ vào các chính sách ưu tiên thuốc sản xuất trong nước.2 Tuy nhiên, một phân 

tích sâu hơn cho thấy một mâu thuẫn ngầm trong bức tranh tăng trưởng này. Mặc dù 

doanh thu của các doanh nghiệp dược phẩm tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm 2024, lợi 

nhuận của nhiều công ty lại sụt giảm, từ 21,1% đến 37,5%.2 Điều này cho thấy sự tăng 

trưởng doanh thu hiện tại chủ yếu diễn ra ở phân khúc có biên lợi nhuận thấp và cạnh tranh 

cao, điển hình là thuốc generic. Việc các doanh nghiệp không tạo ra được giá trị gia tăng 

đủ lớn đang cản trở khả năng tích lũy vốn để tái đầu tư vào R&D và đổi mới sáng tạo, từ đó 

làm chậm lại quá trình chuyển mình sang các lĩnh vực công nghệ cao như dược sinh học. 

1.3. Vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng dược phẩm toàn cầu. 

Theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về năng lực công nghiệp dược, Việt Nam 

hiện được đánh giá là ở gần Cấp độ 3.6 Cấp độ này mô tả một quốc gia có ngành công 

nghiệp dược nội địa, có khả năng sản xuất thuốc generic (thuốc gốc) và xuất khẩu được 

một số dược phẩm. Mục tiêu xa hơn là đạt Cấp độ 4, khi một quốc gia có thể tự sản xuất 

nguyên liệu và phát minh ra thuốc mới.6 

Vị thế hiện tại này cho thấy một khoảng cách đáng kể so với mục tiêu chiến lược của Chính 

phủ. Theo Chiến lược Quốc gia phát triển ngành Dược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 
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2045, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành "trung tâm sản xuất dược phẩm giá trị cao trong 

khu vực", và thậm chí là "trung tâm sản xuất gia công/chuyển giao công nghệ các thuốc 

biệt dược gốc của khu vực ASEAN".3 Để rút ngắn khoảng cách này, Việt Nam cần một nỗ 

lực vượt bậc, bao gồm việc xây dựng một hệ sinh thái R&D từ đầu và thu hút các nguồn lực 

quốc tế. Sự chênh lệch giữa tham vọng và thực tế này là động lực chính để Chính phủ ban 

hành các chính sách đặc biệt và triển khai các dự án chiến lược nhằm tạo ra một bước nhảy 

vọt cho ngành. Một phần của nỗ lực này là sự phát triển nhanh chóng của các nhà máy đạt 

tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) theo khuyến cáo của WHO, với 238 cơ sở 

đã đạt chứng nhận này. Đáng chú ý, có 19 cơ sở đã có dây chuyền sản xuất thuốc đạt tiêu 

chuẩn EU-GMP hoặc tương đương, cho thấy khả năng sản xuất đáp ứng các yêu cầu cao 

của thị trường xuất khẩu.2 
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CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TIỀM NĂNG VÀ ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG 

 

2.1. Lợi thế từ đa dạng sinh học và nguồn dược liệu phong phú. 

Một trong những lợi thế cạnh tranh độc đáo và bền vững nhất của Việt Nam là nguồn tài 

nguyên thiên nhiên phong phú. Việt Nam được xếp hạng là một trong 10 trung tâm đa 

dạng sinh học phong phú nhất thế giới, tạo ra một tiềm năng to lớn về tài nguyên cây thuốc 

và dược liệu.8 Lợi thế này mở ra một "lộ trình xanh" cho ngành dược sinh học Việt Nam. 

Thay vì cố gắng cạnh tranh trực diện với các tập đoàn dược phẩm khổng lồ trên thế giới 

trong lĩnh vực hóa dược đòi hỏi vốn và công nghệ khổng lồ, Việt Nam có thể tận dụng lợi 

thế đặc biệt này để phát triển các sản phẩm dược sinh học từ thảo dược, chiết xuất các 

hoạt chất mới và tạo ra các sản phẩm có giá trị cao dựa trên nền tảng y học cổ truyền. 

Chiến lược quốc gia cũng đã xác định việc phát triển dược liệu, thuốc và các sản phẩm từ 

nguồn dược liệu trong nước thành lĩnh vực sản xuất hàng hóa có chất lượng và giá trị cao.3 

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là chuyển đổi từ việc khai thác truyền thống sang sản xuất 

theo "chuỗi giá trị" được quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.8 Điều này đòi hỏi phải 

ứng dụng công nghệ sinh học hiện đại để chuẩn hóa quá trình chiết xuất và bào chế, đảm 

bảo chất lượng và hiệu quả của sản phẩm.  

2.2. Dân số và xu hướng tiêu dùng. 

Với quy mô dân số trên 100 triệu người, Việt Nam là một thị trường tiêu thụ đầy tiềm 

năng.10 Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân đang tăng mạnh do thu nhập tăng và 

dân số già hóa nhanh chóng.1 Sự sẵn sàng chi tiêu của người dân cho các sản phẩm chăm 

sóc sức khỏe chất lượng cao tạo ra một lực kéo mạnh mẽ cho ngành dược phẩm. Quy mô 

thị trường nội địa lớn cung cấp một nền tảng vững chắc và ổn định cho các dự án đầu tư 

dài hạn, giúp các doanh nghiệp nội địa có thể đạt được lợi thế kinh tế theo quy mô 

(economies of scale) và thu hồi vốn đầu tư vào R&D. 

2.3. Chính sách hỗ trợ từ Chính phủ và các Dự án trọng điểm. 

Chính phủ Việt Nam đã thể hiện sự quan tâm và định hướng chiến lược rõ ràng cho sự phát 

triển của ngành dược và công nghệ sinh học. Điều này được cụ thể hóa qua nhiều văn bản 

pháp lý quan trọng như Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ 

sinh học 11, và Quyết định số 1165/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược 

quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 

2045.3 Các chính sách ưu đãi cụ thể cũng đã được đề xuất và ban hành để thu hút đầu tư, 
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bao gồm miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân cho nhân lực R&D 

và miễn giảm tiền thuê đất cho các doanh nghiệp khoa học công nghệ.12 

Một biểu tượng cho nỗ lực chiến lược này là dự án Khu Công nghiệp Dược - Sinh học Thái 

Bình, với tổng vốn đầu tư lên tới 2 tỷ USD.14 Dự án này không chỉ là một khu công nghiệp 

đơn thuần mà còn được quy hoạch để trở thành một "cụm công nghiệp" (cluster) hoàn 

chỉnh, bao gồm các khu vực sản xuất, R&D, logistics và cả khu nhà ở cho chuyên gia.14 Sự 

tham gia của các quỹ đầu tư quốc tế trong liên danh đầu tư cho thấy dự án được thiết kế 

để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và chuyển giao công nghệ từ các nước 

tiên tiến, phù hợp với định hướng chiến lược quốc gia.14 

Dưới đây là bảng tổng hợp các mục tiêu chính trong Chiến lược Quốc gia phát triển ngành 

Dược Việt Nam, cho thấy sự quyết tâm và lộ trình rõ ràng của Chính phủ. 

Bảng 1: Các mục tiêu chính trong Chiến lược Quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam đến 

năm 2030 và tầm nhìn 2045 

Lĩnh vực Mục tiêu đến năm 2030 

Vị thế quốc gia 

Phấn đấu trở thành quốc gia có nền công 

nghệ sinh học phát triển, thuộc nhóm dẫn 

đầu khu vực Châu Á; trở thành trung tâm 

sản xuất gia công/chuyển giao công nghệ 

các thuốc biệt dược gốc của khu vực 

ASEAN 

Đóng góp GDP 
Ngành công nghiệp sinh học đóng góp 7% 

vào GDP cả nước 

Tự chủ thuốc 
Sản xuất trong nước đáp ứng khoảng 80% 

nhu cầu sử dụng và 70% giá trị thị trường 

Tự chủ nguyên liệu 
Sản xuất được 20% nhu cầu nguyên liệu 

cho sản xuất thuốc trong nước 
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Tự chủ vaccine 

Sản xuất trong nước đáp ứng 100% nhu 

cầu cho tiêm chủng mở rộng và 30% nhu 

cầu cho tiêm chủng dịch vụ 

Năng lực sản xuất 
Phát triển nền công nghiệp dược trong 

nước đạt cấp độ 4 theo phân loại của WHO 

Hệ thống y tế 
Đạt 45 giường bệnh, 35 bác sĩ, 4,5 dược sĩ 

và 90 điều dưỡng trên 10.000 dân 

 

2.4. Các dự án Khu Công nghệ sinh học trọng điểm đang được triển khai 

Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, Việt Nam đang tích cực triển khai các dự án 

khu công nghiệp chuyên sâu về dược và công nghệ sinh học. Đây được xem là "cú hích" để 

thu hút đầu tư, tạo ra một hệ sinh thái nghiên cứu và sản xuất đồng bộ, đáp ứng các tiêu 

chuẩn quốc tế. 

● Khu Công nghiệp Dược - Sinh học Thái Bình 

 

 
 

○ Đây là khu công nghiệp Dược - Sinh học quy mô lớn, hiện đại và đồng bộ đầu tiên 
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tại Việt Nam, đang được khẩn trương triển khai xây dựng tại huyện Quỳnh Phụ, 

tỉnh Thái Bình.14 

○ Dự án có tổng diện tích hơn 345ha và tổng vốn đầu tư hạ tầng lên tới 3.800 tỷ 

đồng.17 

○ Dự kiến, khu công nghiệp này sẽ thu hút khoảng 2 tỷ USD vốn đầu tư, với 800 triệu 

USD trong giai đoạn 2024-2027 và 1,2 tỷ USD trong giai đoạn 2028-2030.14 

○ Quy hoạch dự án bao gồm các phân khu chức năng chuyên biệt, như các viện 

nghiên cứu và phát triển, khu công nghệ sinh học, trung tâm logistics, kho ngoại 

quan, khu thương mại, khu giáo dục - đào tạo, ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp 

và khu nhà ở cho chuyên gia.14 

○ Mục tiêu của dự án là trở thành điểm nhấn phát triển kinh tế cho khu vực phía Bắc 

và định hướng Thái Bình trở thành trung tâm y dược lớn của cả nước.14 

○ Tính đến tháng 8/2024, đã có hơn 20 doanh nghiệp dược phẩm từ các quốc gia 

như Mỹ, Hàn Quốc, Thụy Sỹ, Đức và Ấn Độ quan tâm đầu tư vào khu công nghiệp 

này.19 

○ Liên danh đầu tư dự án bao gồm Quỹ Makara Capital Partners Pte.,Ltd, Sakae 

Corporate Advisory Pte.,Ltd và Tập đoàn Newtechco (doanh nghiệp Việt Nam duy 

nhất trong liên danh).14 

 

● Khu Công nghệ cao Sinh học Hà Nội 

 

Khu Công nghệ cao Sinh học Hà Nội, tọa lạc tại quận Bắc Từ Liêm, là một dự án trọng 

điểm nhằm tạo ra một trung tâm R&D (nghiên cứu và phát triển) đẳng cấp khu vực. 
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Dự án được quy hoạch với tổng diện tích gần 200 ha, vốn đầu tư 7.400 tỷ đồng bao 

gồm các khu vực chức năng sau: 

o Khu R&D và Sản xuất: Dành cho các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu và cơ 

sở sản xuất ứng dụng công nghệ sinh học. 

o Khu Dịch vụ và Đào tạo: Bao gồm các văn phòng, cơ sở giáo dục, và bệnh viện để 

hỗ trợ hoạt động của khu công nghệ. 

o Hạ tầng kỹ thuật đồng bộ: Xây dựng hệ thống giao thông, cấp điện, nước và xử lý 

chất thải hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. 

 

● Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM)  

 

 
 

○ Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) là một trong ba khu công nghệ cao quốc gia, 

đang được quy hoạch để trở thành một "tiểu khu đô thị khoa học công nghệ đổi 

mới sáng tạo" vào năm 2045.21 

○ Trong giai đoạn 2025-2030, SHTP sẽ tập trung phát triển công nghệ trong ba lĩnh 

vực chính, bao gồm công nghệ sinh học phục vụ chăm sóc sức khỏe con người.21 

○ TP.HCM đã ban hành kế hoạch triển khai chương trình phát triển khoa học công 

nghệ tại SHTP, với mục tiêu xây dựng một chương trình cụ thể cho phát triển và 

ứng dụng công nghệ sinh học tại đây đến năm 2030, tầm nhìn 2045.23 

○ Trước đó, Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM (HCMBiotech) đã được thành 

lập từ năm 2004 với khuôn viên rộng 23ha trên Quốc lộ 1A.24 
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CHƯƠNG III: NHỮNG RÀO CẢN VÀ THÁCH THỨC CỐT LÕI 

 

3.1. Hạn chế về năng lực Nghiên cứu & Phát triển (R&D) và đổi mới sáng tạo. 

Một trong những rào cản lớn nhất đối với sự phát triển của ngành dược sinh học Việt Nam 

là năng lực R&D còn yếu kém.4 Phần lớn các doanh nghiệp dược phẩm trong nước chưa có 

khả năng đầu tư lớn và liên tục vào việc nghiên cứu và phát triển các loại thuốc mới. Việt 

Nam hiện cũng chưa có một Viện nghiên cứu Dược phẩm Quốc gia để dẫn dắt các hoạt 

động R&D có giá trị cao.5 Hơn nữa, cơ sở vật chất và trang thiết bị R&D của các cơ sở sản 

xuất và nghiên cứu còn thiếu và không đồng bộ, tạo ra trở ngại lớn cho việc áp dụng các 

công nghệ tiên tiến.5 

Để vượt qua những hạn chế này, các doanh nghiệp dược phẩm cần đầu tư mạnh mẽ vào 

cơ sở hạ tầng sản xuất và nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế, đặc biệt là tiêu chuẩn GMP, EU-

GMP. Đây là điều kiện tiên quyết để chuyển từ sản xuất generic sang các sản phẩm công 

nghệ cao.  

Sự hạn chế về R&D tạo ra một vòng luẩn quẩn: ngành dược Việt Nam chủ yếu sản xuất 

thuốc generic với biên lợi nhuận thấp, làm giảm khả năng tích lũy vốn để tái đầu tư vào 

R&D. Việc thiếu vốn và cơ sở vật chất R&D khiến Việt Nam bị mắc kẹt ở Cấp độ 3 trong 

phân loại của WHO và rất khó để tiến tới mục tiêu phát minh ra thuốc mới và tự chủ nguyên 

liệu. Để phá vỡ vòng luẩn quẩn này, cần có các cơ chế hỗ trợ tài chính đặc thù và sự đầu tư 

mạnh mẽ từ cả khu vực công và tư nhân. 

3.2. Rào cản về cơ chế pháp lý và Sở hữu Trí tuệ (IP). 

Một khung pháp lý về sở hữu trí tuệ chưa đủ mạnh và rõ ràng là một rào cản lớn đối với 

việc thu hút vốn FDI và chuyển giao công nghệ cao. Các tập đoàn dược phẩm đa quốc gia 

sẽ không sẵn lòng chuyển giao công nghệ độc quyền nếu tài sản trí tuệ của họ không được 

bảo vệ một cách chặt chẽ. Việc bảo hộ sáng chế đối với "mục đích sử dụng thứ hai" của 

dược phẩm (second medical use) là một ví dụ điển hình.26 Cơ chế này cho phép các công 

ty thu hồi vốn đầu tư đáng kể vào R&D, khuyến khích họ nghiên cứu các ứng dụng mới cho 

các sản phẩm hiện có.26 Sự thiếu vắng các quy định pháp lý mạnh mẽ tương tự tại Việt Nam 

là một trong những nguyên nhân chính lý giải cho sự mâu thuẫn giữa một thị trường được 

đánh giá là hấp dẫn 10 nhưng lại chỉ thu hút được một lượng FDI khiêm tốn vào ngành dược 

(khoảng 1,8 tỷ USD).27 
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3.3. Thách thức về nguồn nhân lực và đào tạo. 

Nguồn nhân lực là yếu tố then chốt cho sự phát triển của một ngành công nghệ cao. Mặc 

dù Chính phủ đã ban hành các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân cho các chuyên 

gia và nhà khoa học tham gia R&D 12, việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng 

cao trong công nghệ sinh học vẫn còn hạn chế và bất cập.11 Việt Nam thiếu một hệ thống 

đào tạo chuyên sâu, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, đặc biệt trong các lĩnh 

vực mới như y học cá nhân hóa, công nghệ tế bào gốc và AI trong y dược. 

Để cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực, Việt Nam cần học hỏi các mô hình thành 

công như Singapore. Singapore đã trở thành một trung tâm công nghệ sinh học hàng đầu 

bằng cách xây dựng một hệ sinh thái lý tưởng với cơ sở hạ tầng hiện đại, nguồn nhân lực 

chất lượng cao và các chính sách ưu đãi hấp dẫn để thu hút các tập đoàn lớn và các chuyên 

gia từ khắp nơi trên thế giới.28 Việc tạo ra một môi trường học thuật và nghiên cứu hấp dẫn 

là điều kiện tiên quyết để giữ chân và thu hút nhân tài. 
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CHƯƠNG IV: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH VĨ MÔ CỦA VIỆT NAM 

 

4.1. Tầm nhìn chiến lược quốc gia đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. 

Tầm nhìn chiến lược của Việt Nam được cụ thể hóa trong các văn bản cấp cao, hướng tới 

mục tiêu phát triển ngành dược Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực. Mục 

tiêu chung là đưa Việt Nam trở thành "trung tâm sản xuất gia công/chuyển giao công nghệ 

các thuốc biệt dược gốc của khu vực ASEAN", đồng thời nâng cao năng lực nghiên cứu và 

ứng dụng công nghệ để sản xuất thuốc biệt dược gốc và thuốc có dạng bào chế mới.3 

Chiến lược này cho thấy một cách tiếp cận đa chiều và thực dụng. Thay vì cố gắng cạnh 

tranh trực diện trong lĩnh vực phát minh thuốc mới đòi hỏi nguồn vốn khổng lồ, Việt Nam 

đã chọn một chiến lược khôn ngoan hơn là tập trung vào hai mũi nhọn chiến lược. Thứ 

nhất, hướng ra bên ngoài bằng cách trở thành trung tâm chuyển giao công nghệ và gia 

công sản xuất, thu hút FDI để tiếp cận công nghệ cao từ các tập đoàn lớn.3 Thứ hai, hướng 

vào bên trong bằng cách khai thác thế mạnh dược liệu 8 để phát triển các sản phẩm đặc 

thù, dựa trên nền tảng y học cổ truyền. Cách tiếp cận này giúp Việt Nam tận dụng lợi thế 

của một "quốc gia đi sau" 11, đồng thời tạo ra một con đường phát triển riêng biệt, bền 

vững. 

4.2. Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 

Theo Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, Chính phủ 

đã đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến 

lược. Cụ thể, các chính sách vĩ mô tập trung vào:   

● Hoàn thiện khung pháp lý và chính sách: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, 

cơ chế, chính sách nhằm thu hút các doanh nghiệp, cá nhân vào nghiên cứu, sản 

xuất và ứng dụng sản phẩm công nghệ sinh học. Các chính sách ưu đãi vượt trội về 

thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất đã được đề 

xuất để khuyến khích các doanh nghiệp khoa học công nghệ, đặc biệt là các dự án 

R&D.   

● Tăng cường đầu tư vào cơ sở vật chất và nhân lực: Tập trung đầu tư từ ngân sách 

nhà nước để nâng cao năng lực nghiên cứu công nghệ lõi. Đồng thời, đẩy mạnh việc 

hoàn thiện và đưa các trung tâm công nghệ sinh học quốc gia ở ba miền vào hoạt 

động, hiện đại hóa hệ thống phòng thí nghiệm và xây dựng các trung tâm kiểm soát 

dịch bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế.   
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● Thúc đẩy hợp tác quốc tế: Tăng cường hợp tác quốc tế để tiếp nhận và làm chủ công 

nghệ mới, công nghệ có giá trị cao từ các nước tiên tiến. Chính phủ cũng có chính 

sách ưu đãi cho các dự án chuyển giao công nghệ để thúc đẩy sự phát triển của 

ngành.   
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CHƯƠNG V: BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ MÔ HÌNH THAM CHIẾU 

TỪ CÁC QUỐC GIA KHÁC 

 

5.1. Phân tích mô hình phát triển của Hàn Quốc. 

Hàn Quốc là một hình mẫu cho Việt Nam về việc chuyển mình thành một cường quốc công 

nghệ sinh học. Mô hình của Hàn Quốc dựa trên một nền tảng R&D vững chắc được xây 

dựng trong nhiều thập kỷ, với sự hợp tác chiến lược giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và 

Chính phủ. Nhờ đó, các công ty dược phẩm và sinh học Hàn Quốc đã đạt được những thành 

tựu ấn tượng, với giá trị xuất khẩu công nghệ đạt mức kỷ lục 11,1 tỷ USD vào năm 2021.30 

Các công ty này không chỉ sản xuất cho thị trường nội địa mà còn tập trung vào xuất khẩu 

công nghệ và các sản phẩm tiên tiến như liệu pháp tế bào cho các tập đoàn đa quốc gia 

lớn.30 Thành công của Hàn Quốc cho thấy việc đầu tư mạnh mẽ vào R&D nội địa là chìa 

khóa để tiến lên Cấp độ 4 trong ngành dược và trở thành một quốc gia xuất khẩu công 

nghệ.  

5.2. Phân tích mô hình phát triển của Singapore. 

Mô hình của Singapore là một ví dụ điển hình về chiến lược trở thành một "trung tâm" 

(hub). Singapore đã thành công trong việc thu hút các tập đoàn dược phẩm lớn trên thế 

giới như GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer, Johnson & Johnson và Roche đặt trụ sở và cơ sở 

R&D tại đây.28 Họ đã xây dựng một hệ sinh thái lý tưởng với cơ sở hạ tầng hiện đại, nguồn 

nhân lực chất lượng cao và một khung pháp lý vững chắc.29 Singapore không cố gắng tự 

phát minh mọi thứ mà tập trung vào việc tạo ra một môi trường hấp dẫn để thu hút công 

nghệ, vốn và nhân lực từ nước ngoài. Mô hình này rất phù hợp với mục tiêu của Việt Nam 

là "trở thành trung tâm gia công/chuyển giao công nghệ".3 

Sự thành công của Singapore chứng minh rằng việc xây dựng một môi trường đầu tư thuận 

lợi và giải quyết các điểm nghẽn về pháp lý và cơ sở hạ tầng là quan trọng hơn bất kỳ lợi 

thế tự nhiên nào, mặc dù Việt Nam lại có lợi thế đó. 
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Bảng 2: Phân tích so sánh tiềm năng phát triển dược sinh học: Việt Nam so với Singapore 

và Hàn Quốc. 

 

Yếu tố Việt Nam Singapore Hàn Quốc 

Quy mô thị trường Hơn 100 triệu dân, 

chi tiêu tăng 

trưởng nhanh 

chóng 2 

Khoảng 5,6 triệu 

dân 31 

Khoảng 51 triệu 

dân 32 

Năng lực R&D Hạn chế, thiếu các 

viện nghiên cứu 

quốc gia, thiết bị 

thiếu đồng bộ 4 

Năng lực R&D 

mạnh, thu hút R&D 

của các tập đoàn 

lớn 28 

Năng lực R&D 

mạnh, xuất khẩu 

công nghệ cao 30 

Chính sách ưu đãi Chính sách nhất 

quán, ưu đãi về 

thuế, đất đai cho 

doanh nghiệp 

KH&CN 12 

Chính sách thu hút 

FDI, tạo môi 

trường đầu tư lý 

tưởng 28 

Hỗ trợ mạnh mẽ 

R&D nội địa và 

xuất khẩu công 

nghệ 30 

Lợi thế tự nhiên Đa dạng sinh học, 

nguồn dược liệu 

phong phú 8 

Hạn chế về tài 

nguyên tự nhiên 

Hạn chế về tài 

nguyên tự nhiên 

Chất lượng 

hệ thống y tế 

Xếp hạng 160/191 

quốc gia 33 

Nằm trong nhóm 

10 quốc gia có hệ 

thống y tế hiệu quả 

nhất 31 

Năng lực cao, hệ 

thống y tế hiện đại 
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CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CHIẾN LƯỢC 

 

6.1. Phân tích SWOT tổng thể cho ngành dược sinh học Việt Nam. 

Một phân tích tổng thể cho thấy ngành dược sinh học Việt Nam đang sở hữu những điểm 

mạnh nội tại nhưng cũng phải đối mặt với nhiều điểm yếu chiến lược. 

Điểm mạnh: 

● Thị trường rộng lớn: Thị trường nội địa với hơn 100 triệu dân và tốc độ tăng trưởng 

nhanh tạo ra một lực kéo mạnh mẽ cho ngành.1 

● Đa dạng sinh học: Lợi thế đặc biệt về nguồn dược liệu phong phú mở ra một con đường 

phát triển riêng biệt và bền vững.8 

● Sự hỗ trợ từ Chính phủ: Các chính sách và dự án trọng điểm cho thấy sự quan tâm và 

định hướng nhất quán ở cấp vĩ mô.3 

Điểm yếu:  

● Năng lực R&D yếu kém: Thiếu đầu tư, thiếu viện nghiên cứu quốc gia và cơ sở hạ tầng 

lạc hậu cản trở việc phát triển sản phẩm giá trị cao.4 

● Rào cản pháp lý: Khung pháp lý về sở hữu trí tuệ chưa đủ mạnh là một trở ngại lớn 

trong việc thu hút FDI và chuyển giao công nghệ.26 

● Nguồn nhân lực: Việc đào tạo và sử dụng nhân lực chất lượng cao còn hạn chế, chưa 

đáp ứng được nhu cầu của một ngành công nghệ cao.11 

Cơ hội: 

● Xu hướng toàn cầu: Sự dịch chuyển của thế giới sang dược sinh học và y học cá nhân 

hóa mở ra cơ hội cho Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị mới.1 

● Nhu cầu nội địa: Nhu cầu y tế ngày càng tăng của dân số già hóa tạo ra thị trường tiềm 

năng cho các sản phẩm dược sinh học.1 

● Hợp tác quốc tế: Việt Nam có thể học hỏi và tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ các 

quốc gia tiên tiến.3 

Thách thức: 

● Cạnh tranh gay gắt: Sự cạnh tranh từ các tập đoàn dược phẩm nước ngoài và các quốc 

gia trong khu vực là rất lớn. 

● Phụ thuộc nguyên liệu: Ngành dược Việt Nam vẫn phụ thuộc phần lớn vào nguồn 

nguyên liệu nhập khẩu cho sản xuất.3 
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● Rủi ro thực thi: Sự thiếu đồng bộ giữa chính sách và việc thực thi trên thực tế có thể 

làm chậm lại tiến trình phát triển của ngành. 

Bảng 3: Phân tích SWOT của ngành công nghiệp Dược Sinh học Việt Nam 

 Điểm mạnh 

(Strengths) 

Điểm yếu 

(Weaknesses) 

Cơ hội 

(Opportunities) 

Thách thức 

(Threats) 

Nội bộ 

Thị trường nội 

địa lớn và tăng 

trưởng nhanh. 

Lợi thế về đa 

dạng sinh học 

và dược liệu. 

Sự quan tâm và 

định hướng từ 

Chính phủ. 

 

 

Năng lực R&D 

yếu kém. 

Cơ sở hạ tầng 

công nghệ và 

thiết bị chưa 

đồng bộ. 

Khung pháp lý 

về IP chưa đủ 

mạnh. 

Nguồn vốn FDI 

vào ngành còn 

khiêm tốn 

  

Bên ngoài 

  Xu hướng toàn 

cầu dịch chuyển 

sang dược sinh 

học và y học cá 

nhân hóa. 

Nhu cầu y tế 

ngày càng cao 

của dân số già 

hóa. 

Cơ hội hợp tác 

Cạnh tranh gay 

gắt từ các tập 

đoàn nước 

ngoài. 

Sự phụ thuộc 

lớn vào nguyên 

liệu nhập khẩu. 

Rủi ro từ sự 

thiếu đồng bộ 

trong thực thi 
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quốc tế để tiếp 

nhận chuyển 

giao công nghệ. 

 

chính sách. 

 

 

6.2. Các kiến nghị chiến lược và giải pháp. 

Để vượt qua các thách thức và hiện thực hóa tiềm năng, cần thực hiện một số giải pháp 

chiến lược: 

● Về Chính sách và Pháp lý: 

○ Khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý về sở hữu trí tuệ, đặc biệt là các quy định 

về bảo hộ "mục đích sử dụng thứ hai" của dược phẩm để tạo niềm tin cho các nhà 

đầu tư nước ngoài.  

○ Áp dụng các chính sách ưu đãi "vượt trội" về thuế và đất đai để thu hút các nhà 

đầu tư chiến lược, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia có công nghệ cao. 

● Về Đầu tư và Nguồn vốn: 

○ Tăng cường đầu tư công vào các dự án trọng điểm như Khu Công nghiệp Dược - 

Sinh học Thái Bình và các trung tâm R&D quốc gia. 

○ Xây dựng cơ chế tài chính linh hoạt để khuyến khích đầu tư tư nhân và các mô hình 

hợp tác công-tư (PPP) trong lĩnh vực dược sinh học. 

● Về Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực: 

○ Xây dựng các chương trình đào tạo chuyên sâu về công nghệ sinh học và y dược 

tại các trường đại học, kết hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp và viện nghiên cứu 

để thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn. 

○ Có chính sách đặc biệt để thu hút và giữ chân các nhà khoa học, chuyên gia giỏi từ 

nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài. 

● Về Hợp tác quốc tế: 

○ Tăng cường hợp tác với các quốc gia có nền công nghiệp sinh học phát triển (như 

Hàn Quốc và Singapore) để học hỏi mô hình và thúc đẩy chuyển giao công nghệ. 

○ Chủ động tìm kiếm các đối tác để gia công và hợp tác R&D, đưa Việt Nam vào chuỗi 

cung ứng toàn cầu. 

6.3. Tầm nhìn tương lai của ngành. 

Tóm lại, ngành dược sinh học Việt Nam có thể không trở thành một cường quốc phát minh 
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thuốc mới trong ngắn hạn, nhưng hoàn toàn có thể trở thành một "trung tâm" sản xuất và 

gia công dược sinh học giá trị cao trong khu vực. Điều này cần sự đầu tư chiến lược, sự 

đồng bộ trong chính sách và sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và các nhà 

khoa học để vượt qua những thách thức hiện tại và tận dụng triệt để những tiềm năng sẵn 

có. 

Với chuyên môn và kinh nghiệm dày dặn trong tư vấn và xây dựng các nhà máy dược phẩm 
đạt tiêu chuẩn WHO GMP, EU-GMP, GMPc Việt Nam hiểu rõ những thách thức mà các 
doanh nghiệp đang đối mặt. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp, cung 
cấp giải pháp toàn diện để xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt 
khe nhất của ngành, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững và khẳng 
định vị thế của ngành dược phẩm Việt Nam trên bản đồ thế giới. 
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